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Số: 6945/2025/NS-TB Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: Sở Công thương các Tỉnh/ Thành phố trực thuộc trung

ương.

Tên thương nhân: NHÀ MÁY SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM VINASOY - CHI NHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Địa chỉ trụ sở chính: 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi,

Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553726601    Fax:    Email: ha.dang2@vinasoy.com

Mã số thuế: 4300205943-019

Người liên hệ: Nguyễn Thị Vân Hà    Điện thoại: 0901158960

	NHÀ MÁY SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM VINASOY - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ

PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: 	Chương trình tích điểm dành cho khách hàng thường xuyên

trên CRM

T6/2025.

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

3. Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng

thưởng cho

khách hàng căn cứ trên số lượng mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện dưới hình

thức sản lượng

thể hiện trên hệ thống quản lý phân phối (DMS) của Vinasoy.

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 05/06/2025 đến ngày 30/06/2025.



5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm Sữa đậu nành (SĐN) Fami Nguyên chất (hộp,

bịch) 200ml,

SĐN Fami Nguyên chất ít đường (hộp, bịch) 200ml, SĐN Fami Canxi (hộp, bịch) 200ml,

SĐN Fami Canxi

ít đường (hộp, bịch) 200ml, SĐN Fami Go vị Đậu đỏ nếp cẩm (hộp, bịch) 200ml, SĐN Fami

Nguyên chất

vị sữa dừa hộp 200ml, SĐN Fami Nguyên chất vị đường đen hộp 200ml, SĐN Fami Canxi

vị cà phê hộp 200ml, SĐN Fami Canxi vị phô mai hộp 200ml, SĐN Fami Canxi Plus hộp

200ml, Fami Canxi vị Socola

hộp 200ml, SĐN Fami Nguyên chất hộp 1 lít, SĐN Fami Canxi hộp 1 lít, Fami Green Soy

rất ít đường hộp

1000ml, Fami Green Soy không bổ sung đường hộp 1000ml, SĐN Fami Green Soy rất ít

đường hộp 180ml,

SĐN Fami Green Soy không bổ sung đường hộp 180ml, sữa hạt Veyo gồm: Veyo sữa hạt

lên men tự nhiên

(vị cam Yuzu, vị dâu Nhật, vị đào tiên Nhật) hộp 180ml, Veyo sữa hạt 5 loại cao cấp hộp

180ml, Veyo sữa

hạt Yến mạch hộp 180ml, Veyo sữa hạt lên men tự nhiên vị nguyên bản ít đường hộp 180ml,

Nước khoáng

Thạch Bích (NKTB) 500ml, NKTB 1,5L, NKTB Chanh muối có ga 480ml, Đường tinh

luyện Đường Quảng

Ngãi túi 1kg, Đường vàng Đường Quảng Ngãi túi 1kg, Đường kính trắng An Khê 1kg,

Đường kính trắng An

Khê 0,5 kg, NCDD Vinasoy Topping hạnh nhân túi 375g, NCDD Vinasoy Topping

Chocoball túi 375g.

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): không giới hạn số lượng

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Topup điện thoại - mệnh giá 10.000 vnđ, Topup

điện thoại - mệnh

giá 20.000 vnđ, Topup điện thoại - mệnh giá 50.000 vnđ, Topup điện thoại - mệnh giá

100.000 vnđ, Voucher

Gotit - mệnh giá 200.000 vnđ, Voucher Gotit - mệnh giá 500.000 vnđ, Voucher Vinasoy

10.000đ , Voucher

Vinasoy 20.000đ, Voucher Vinasoy 50.000đ, Voucher Vinasoy 100.000đ, Voucher Vinasoy

200.000đ,

Voucher Vinasoy 500.000đ, Voucher Vinasoy 1.000.000đ, Voucher Vinasoy 2.000.000đ,

Voucher Vinasoy

3.000.000đ, Voucher Vinasoy 5.000.000đ, Voucher Vinasoy 10.000.000đ, Máy tính bảng

iPad 9 WiFi 64GB,

Iphone 15 128 GB, Máy xay sinh tố 1,5l, Bàn ủi hơi nước đứng 1,4-1,6l, Lò vi sóng – Công

suất nướng

1000W, IPhone 16 Pro Max 256GB, Macbook Air M3 13 2024 8CPU 8GPU/8GB/256GB,



1000W, IPhone 16 Pro Max 256GB, Macbook Air M3 13 2024 8CPU 8GPU/8GB/256GB,

Máy sưởi gốm

Kangaroo , Loa Bluetooth JBL Charge 5, SĐN Fami Canxi hộp 200ml, SĐN Fami Canxi

bịch 200ml, SĐN

Fami Nguyên chất hộp 200ml, SĐN Fami Nguyên chất bịch 200ml

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):

các cửa hàng tạp hóa (gọi

tắt là khách hàng).

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):

không

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 1.100.000.000 đồng.

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 	chi tiết theo file đính kèm

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể

của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương

nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch

vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa

thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm))

chi tiết theo danh sách đính kèm

NHÀ MÁY SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM VINASOY - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ

PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về

chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ký tên và đóng dấu)



Mẫu số 01  

CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 
NM SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM-

VINASOY 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 6945/2025/NS-TB Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 05 năm 2025 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI 
Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hoà Bình, Phú Thọ, Vĩnh 
Phúc, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Lạng 
Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc 
Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá, 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon 
Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, 
Bình Phước, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, 
Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc 
Liêu, Cà Mau. 

 
 

- Tên thương nhân: Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy, chi nhánh Công ty Cổ phần 

Đường Quảng Ngãi  

- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Điện thoại: 0255 3 719 719 Fax: 0255 3 810 391   Email: ha.nguyen3@vinasoy.com. 

- Mã số thuế: 4300205943-019 

- Người liên hệ: Nguyễn Thị Vân Hà   Điện thoại: 0901 158 960  

Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy, chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông 

báo chương trình khuyến mại như sau: 

1. Tên chương trình khuyến mại: Chương trình tích điểm dành cho khách hàng thường xuyên trên CRM  

T6/2025. 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hoà Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, 

Hà Giang, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, 

Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, 

Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, 

Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh 

Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, 

Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cần 

Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. 

3. Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho 

khách hàng căn cứ trên số lượng mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện dưới hình thức sản lượng 

thể hiện trên hệ thống quản lý phân phối (DMS) của Vinasoy. 

4. Thời gian khuyến mại: từ ngày 05/06/2025 đến hết ngày 30/06/2025. 

5. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Sản phẩm Sữa đậu nành (SĐN) Fami Nguyên chất (hộp, bịch) 200ml, 

SĐN Fami Nguyên chất ít đường (hộp, bịch) 200ml, SĐN Fami Canxi (hộp, bịch) 200ml, SĐN Fami Canxi 

ít đường (hộp, bịch) 200ml, SĐN Fami Go vị Đậu đỏ nếp cẩm (hộp, bịch) 200ml, SĐN Fami Nguyên chất 

vị sữa dừa hộp 200ml, SĐN Fami Nguyên chất vị đường đen hộp 200ml,  SĐN Fami Canxi vị cà phê hộp 
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200ml, SĐN Fami Canxi vị phô mai hộp 200ml, SĐN Fami Canxi Plus hộp 200ml, Fami Canxi vị Socola 

hộp 200ml, SĐN Fami Nguyên chất hộp 1 lít, SĐN Fami Canxi hộp 1 lít, Fami Green Soy rất ít đường hộp 

1000ml, Fami Green Soy không bổ sung đường hộp 1000ml, SĐN Fami Green Soy rất ít đường hộp 180ml, 

SĐN Fami Green Soy không bổ sung đường hộp 180ml, sữa hạt Veyo gồm: Veyo sữa hạt lên men tự nhiên 

(vị cam Yuzu, vị dâu Nhật, vị đào tiên Nhật) hộp 180ml, Veyo sữa hạt 5 loại cao cấp hộp 180ml, Veyo sữa 

hạt Yến mạch hộp 180ml, Veyo sữa hạt lên men tự nhiên vị nguyên bản ít đường hộp 180ml, Nước khoáng 

Thạch Bích (NKTB) 500ml, NKTB 1,5L, NKTB Chanh muối có ga 480ml, Đường tinh luyện Đường Quảng 

Ngãi túi 1kg, Đường vàng Đường Quảng Ngãi túi 1kg, Đường kính trắng An Khê 1kg, Đường kính trắng An 

Khê 0,5 kg, NCDD Vinasoy Topping hạnh nhân túi 375g, NCDD Vinasoy Topping Chocoball túi 375g. 

Số lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại (nếu có): không giới hạn số lượng  

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Topup điện thoại - mệnh giá 10.000 vnđ, Topup điện thoại - mệnh 

giá 20.000 vnđ, Topup điện thoại - mệnh giá 50.000 vnđ, Topup điện thoại - mệnh giá 100.000 vnđ, Voucher 

Gotit - mệnh giá 200.000 vnđ, Voucher Gotit - mệnh giá 500.000 vnđ, Voucher Vinasoy 10.000đ , Voucher 

Vinasoy 20.000đ, Voucher Vinasoy 50.000đ, Voucher Vinasoy 100.000đ, Voucher Vinasoy 200.000đ, 

Voucher Vinasoy 500.000đ, Voucher Vinasoy 1.000.000đ, Voucher Vinasoy 2.000.000đ, Voucher Vinasoy 

3.000.000đ, Voucher Vinasoy 5.000.000đ, Voucher Vinasoy 10.000.000đ, Máy tính bảng iPad 9 WiFi 64GB, 

Iphone 15 128 GB, Máy xay sinh tố 1,5l, Bàn ủi hơi nước đứng 1,4-1,6l, Lò vi sóng – Công suất nướng 

1000W, IPhone 16 Pro Max 256GB, Macbook Air M3 13 2024 8CPU 8GPU/8GB/256GB, Máy sưởi gốm 

Kangaroo , Loa Bluetooth JBL Charge 5, SĐN Fami Canxi hộp 200ml, SĐN Fami Canxi bịch 200ml, SĐN 

Fami Nguyên chất hộp 200ml, SĐN Fami Nguyên chất bịch 200ml. 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): các cửa hàng tạp hóa (gọi 

tắt là khách hàng). 

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): không  

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 1.100.000.000 đồng.  

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 

 Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho các đơn hàng trên App CRM, không áp dụng cho các đơn hàng tạo từ 

Web CRM, Tablet NVBH, Admin Đại lý. 

 Sản phẩm áp dụng: Sản phẩm Sữa đậu nành (SĐN) Fami Nguyên chất (hộp, bịch) 200ml, SĐN Fami 

Nguyên chất ít đường (hộp, bịch) 200ml, SĐN Fami Canxi (hộp, bịch) 200ml, SĐN Fami Canxi ít đường 

(hộp, bịch) 200ml, SĐN Fami Go vị Đậu đỏ nếp cẩm (hộp, bịch) 200ml, SĐN Fami Nguyên chất vị sữa 

dừa hộp 200ml, SĐN Fami Nguyên chất vị đường đen hộp 200ml,  SĐN Fami Canxi vị cà phê hộp 

200ml, SĐN Fami Canxi vị phô mai hộp 200ml, SĐN Fami Canxi Plus hộp 200ml, Fami Canxi vị Socola 

hộp 200ml, SĐN Fami Nguyên chất hộp 1 lít, SĐN Fami Canxi hộp 1 lít, Fami Green Soy rất ít đường 

hộp 1000ml, Fami Green Soy không bổ sung đường hộp 1000ml, SĐN Fami Green Soy rất ít đường hộp 

180ml, SĐN Fami Green Soy không bổ sung đường hộp 180ml, sữa hạt Veyo gồm: Veyo sữa hạt lên 

men tự nhiên (vị cam Yuzu, vị dâu Nhật, vị đào tiên Nhật) hộp 180ml, Veyo sữa hạt 5 loại cao cấp hộp 

180ml, Veyo sữa hạt Yến mạch hộp 180ml, Veyo sữa hạt lên men tự nhiên vị nguyên bản ít đường hộp 

180ml, Nước khoáng Thạch Bích (NKTB) 500ml, NKTB 1,5L, NKTB Chanh muối có ga 480ml, Đường 

tinh luyện Đường Quảng Ngãi túi 1kg, Đường vàng Đường Quảng Ngãi túi 1kg, Đường kính trắng An 
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Khê 1kg, Đường kính trắng An Khê 0,5 kg, NCDD Vinasoy Topping hạnh nhân túi 375g, NCDD 

Vinasoy Topping Chocoball túi 375g. 

 Nội dung chương trình:  

+ Đơn hàng trên App CRM: tích điểm tương ứng 1% doanh số đơn hàng (đã bao gồm VAT), tối đa 

15 điểm/đơn hàng.(1 điểm = 100.000 VNĐ) 

+ Chương trình áp dụng tối đa 4 đơn hàng cho mỗi khách hàng. 

 Thời gian thực hiện: 05/06/2025 - 30/06/2025. 

10.1Khách hàng truy cập vào CRM Web/App, đăng nhập và sử dụng điểm thưởng để đổi quà theo cơ chế sau:  

STT Tên quà Điểm quy đổi  

 Quà tặng bằng thẻ cào/ vật phẩm  

1 Topup điện thoại - mệnh giá 10.000 vnđ 10 

2 Topup điện thoại - mệnh giá 20.000 vnđ 20 

3 Topup điện thoại - mệnh giá 50.000 vnđ 50 

4 Topup điện thoại - mệnh giá 100.000 vnđ 100 

5 Voucher Gotit - mệnh giá 200.000 vnđ 200 

6 Voucher Gotit - mệnh giá 500.000 vnđ 500 

7 Voucher Vinasoy 10.000đ  10 

8 Voucher Vinasoy 20.000đ 20 

9 Voucher Vinasoy 50.000đ 50 

10 Voucher Vinasoy 100.000đ 100 

11 Voucher Vinasoy 200.000đ 200 

12 Voucher Vinasoy 500.000đ 500 

13 Voucher Vinasoy 1.000.000đ 1.000 

14 Voucher Vinasoy 2.000.000đ 2.000 

15 Voucher Vinasoy 3.000.000đ 3.000 

16 Voucher Vinasoy 5.000.000đ 5.000 

17 Voucher Vinasoy 10.000.000đ 10.000 

18 Máy xay sinh tố 1,5l 2000 

19 Bàn ủi hơi nước đứng 1,4-1,6l 2000 

20 Lò vi sóng – Công suất nướng 1000W 4000 

21 Máy tính bảng iPad 9 WiFi 64GB 8.000 

22 Iphone 15 128 GB 20.000 

23 IPhone 16 Pro Max 256GB 35.000 

24 Macbook Air M3 13 2024 8CPU 8GPU/8GB/256GB 30.000 

25 Máy sưởi gốm Kangaroo KGFH-05 4.000 

26 Loa Bluetooth JBL Charge 5 4.000 

 Quà tặng bằng sản phẩm  

27 1 thùng Fami Nguyên chất hộp 200ml 158 

28 2 thùng Fami Nguyên chất hộp 200ml 316 
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STT Tên quà Điểm quy đổi  

29 3 thùng Fami Nguyên chất hộp 200ml 474 

30 5 thùng Fami Nguyên chất hộp 200ml 790 

31 10 thùng Fami Nguyên chất hộp 200ml 1.580 

32 1 thùng Fami Nguyên chất bịch 200ml 148 

33 2 thùng Fami Nguyên chất bịch 200ml 295 

34 3 thùng Fami Nguyên chất bịch 200ml 443 

35 5 thùng Fami Nguyên chất bịch 200ml 738 

36 10 thùng Fami Nguyên chất bịch 200ml 1.475 

37 1 thùng Fami Canxi hộp 200ml 164 

38 2 thùng Fami Canxi hộp 200ml 328 

39 3 thùng Fami Canxi hộp 200ml 492 

40 5 thùng Fami Canxi hộp 200ml 820 

41 10 thùng Fami Canxi hộp 200ml 1.640 

42 1 thùng Fami Canxi bịch 200ml 151 

43 2 thùng Fami Canxi bịch 200ml 302 

44 3 thùng Fami Canxi bịch 200ml 453 

45 5 thùng Fami Canxi bịch 200ml 755 

46 10 thùng Fami Canxi bịch 200ml 1.510 

Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy, chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi cam 

kết nội dung quy đổi điểm thưởng ra trị giá quà tặng tuân thủ đúng hạn mức được dùng thể khuyến mại được 

quy định tại điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018. 

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương 

nhân tham gia thực hiện trong chương trình: Chi tiết theo danh sách đính kèm. 

 Các thương nhân cùng thực hiện đóng vai trò là Đại lý (Nhà Phân Phối) của Vinasoy. Đối với trường 

hợp khách hàng đổi quà là sản phẩm, vật phẩm, Nhà máy gửi danh sách quà tặng là sản phẩm, vật phẩm 

khách hàng đã đổi về cho Đại lý, Đại lý trả thưởng cho khách hàng. Vinasoy thanh toán chi phí khuyến mại 

thực hiện cho Đại lý bằng hình thức cấn trừ công nợ hoặc chuyển khoản. 

Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy, chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi cam kết 

thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

Đại diện theo pháp luật của thương nhân 
(Ký tên và đóng dấu) 
PHÓ GIÁM ĐỐC  

sign2  sign1 
 

 

  



Mẫu số 01  

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 
 

STT Tỉnh/thành phố Tên thương nhân 

1 Hà Nội CÔNG TY TNHH TM & PT DV NAM THẮNG 

2 Hà Nội 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG 
ANH 

3 Hà Nội Công ty TNHH Một Thành Viên Thái Dương 

4 Hà Nội Công ty TNHH TM phân phối Hương Hà 

5 Hà Nội Công ty Cổ phần Xây Dựng và Thương Mại 127 

6 Hà Nội Công Ty TNHH Thương mại phân phối Hồng Phát 

7 Hà Nội Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Anh Huy 

8 Hà Nội Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiên Hà 

9 Hà Nội Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Quang Trung 

10 Hà Nội Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Minh Sơn 

11 Hà Nội Công ty TNHH Phú Phương 

12 Hà Nội Công ty TNHH phân phối và thương mại Khánh An 

13 Hà Nội Công Ty TNHH Thương mại và Phát triển Minh Tiến 

14 Hà Nội Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Long 

15 Hoà Bình Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đại Thắng 

16 Hoà Bình CÔNG TY TNHH TM VÀ DV LINH CHI HB 

17 Phú Thọ Công ty TNHH Phú Liên 

18 Phú Thọ CÔNG TY TNHH QUANG PHÚC PHÚ THỌ 

19 Vĩnh Phúc Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hồng Ngọc 

20 Vĩnh Phúc Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thương Mại Hoàng Hà 

21 Tuyên Quang CÔNG TY TNHH MTV HỘ NHÂM 

22 Hà Giang CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI ÁNH HUYÊN 

23 Sơn La Công ty Cổ Phần MTG Việt Nam 

24 Sơn La CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KIM ANH SƠN LA 

25 Yên Bái CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINH HƯNG YÊN BÁI 

26 Lào Cai CÔNG TY TNHH MTV MAI LINH 

27 Lai Châu Công ty TNHH Thương mại Tân Đức - Lai Châu 

28 Điện Biên Công ty TNHH Hải Hạ Điện Biên 

29 Lạng Sơn Công ty TNHH TMSX XNK Xây dựng Phương Anh 

30 Lạng Sơn Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thanh Thái 

31 Thái Nguyên Công ty TNHH Trương Vĩnh Sơn 

32 Thái Nguyên Công ty TNHH Sinh Sáng 

33 Cao Bằng Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tư Dung 

34 Bắc Kạn Công ty TNHH Đỗ Viết Đường 

35 Quảng Ninh Công ty TNHH Một Thành Viên Sản xuất Dịch Vụ và Thương mại Thăng Long 

36 Quảng Ninh CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN HOÀNG NHẤT HIẾU 
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STT Tỉnh/thành phố Tên thương nhân 

37 Quảng Ninh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MINH XUÂN 

38 Quảng Ninh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC LINH HL 

39 Quảng Ninh Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Thanh Thủy 

40 Hải Phòng Công ty TNHH thương mại Hoàng Trung - KV1 

41 Hải Phòng Công ty TNHH thương mại Hoàng Trung - KV2 

42 Hải Phòng Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Liên Hương 

43 Hải Phòng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HƯƠNG PHÁT 

44 Bắc Giang Công ty TNHH Vận tải Việt Chiến 

45 Bắc Giang Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Duy Thắng 

46 Bắc Giang Công Ty TNHH Thoa Thịnh 

47 Bắc Ninh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quang Anh 

48 Bắc Ninh Công ty TNHH Minh Đức 

49 Hải Dương Công ty TNHH Dũng Loan 

50 Hải Dương Công ty TNHH Một Thành Viên Hữu Thủy 

51 Hưng Yên Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Việt Trung 

52 Hưng Yên CÔNG TY TNHH LAN KHUÊ 

53 Thái Bình Công ty TNHH TM Gia Linh 

54 Thái Bình Công Ty TNHH Thương mại Thành Hưng 

55 Nam Định Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Dịch Vụ Ngọc Phượng 

56 Nam Định Công Ty Cổ Phần Hoa Đạm 

57 Hà Nam Công ty TNHH thương mại Hương Duyên 

58 Ninh Bình Công ty TNHH Ngọc Sơn 

59 Thanh Hoá CÔNG TY TNHH MTV CHUNG THÀNH 

60 Thanh Hoá Công ty TNHH TM và DV Lâm Hải 

61 Thanh Hoá Công ty TNHH thương mại Sơn Hà 

62 Thanh Hoá Công ty TNHH Song Vũ 

63 Thanh Hoá Chi nhánh Bỉm Sơn - Công ty TNHH thương mại Sơn Hà 

64 Thanh Hoá Công ty TNHH Đông Tiến 

65 Nghệ An Công ty TNHH Phát Huy Tâm 

66 Nghệ An Công ty TNHH Thái Lộc 

67 Nghệ An Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận Tải Hoàng Gia Phú KV1 

68 Nghệ An Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận Tải Hoàng Gia Phú KV2 

69 Nghệ An CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TUẤN ANH - KV 1 

70 Nghệ An CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TUẤN ANH - KV 2 

71 Nghệ An Công Ty TNHH Linh Khôi DT 

72 Hà Tĩnh Công ty TNHH Thương Mại Cảnh Trường 

73 Hà Tĩnh Công ty TNHH Thương mại Thông Tứ KV1 

74 Hà Tĩnh Công ty TNHH Thương mại Thông Tứ KV2 
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75 Hà Tĩnh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ký Hiền 

76 Quảng Bình Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Ân Thành 

77 Quảng Bình Công ty TNHH Thương mại Ngọc Phương 

78 Quảng Trị Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Gia Tuấn Anh 

79 Quảng Trị Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tổng Hợp Hưng Thái 

80 Thừa Thiên Huế Doanh nghiệp tư nhân Nga Hiền 

81 Thừa Thiên Huế Công ty TNHH Vạn Thành 

82 Đà Nẵng CÔNG TY TNHH LQK17 

83 Đà Nẵng Chi nhánh Công ty TNHH Một Thành Viên Phước Tài tại Đà Nẵng 

84 Quảng Nam Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại và Dịch vụ Nguyên Thủy 

85 Quảng Nam CÔNG TY TNHH TÀI NHÂN LỘC 

86 Quảng Ngãi CÔNG TY TNHH MTV THẠCH TRẬN 

87 Quảng Ngãi CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH KIỆT 

88 Quảng Ngãi Công ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn  Lai 

89 Bình Định Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Bảo Phong 

90 Bình Định Công ty TNHH Thương Mại Bích Sơn 

91 Bình Định Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Minh Ngọc 

92 Phú Yên Công ty TNHH Trang Hiệp Phát 

93 Khánh Hoà Công ty TNHH Minh Tuyết Nha Trang 

94 Khánh Hoà Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Anh Khoa 

95 Khánh Hoà CÔNG TY TNHH TRÍ KIÊN 

96 Đắk Lắk Công ty TNHH Thương mại Minh Trâm 

97 Đắk Lắk Công ty TNHH Một thành viên Kiều Trinh 

98 Đắk Lắk Công ty TNHH Thương mại Hiền Đức Buôn Hồ 

99 Đắk Nông Công ty TNHH Anh Tuấn ĐN 

100 Đắk Nông CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VINH GIA MINH 

101 Gia Lai Công ty cổ phần Thương mại Hưng Phát 

102 Gia Lai Công ty cổ phần Thương mại Hưng Phát - Chi nhánh Chư Sê 

103 Gia Lai CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC TRƯỜNG THẢO 

104 Kon Tum CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHƯỚC HẢI 

105 Kon Tum CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG HÀ KT 

106 Lâm Đồng Công Ty TNHH Ngọc Phong Kiệt 

107 Lâm Đồng Công ty TNHH MTV Cao Hằng 

108 Lâm Đồng CÔNG TY TNHH TÂM TÂM AN BẢO LỘC 

109 Ninh Thuận Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trúc Nhi 

110 Bình Thuận CÔNG TY TNHH MTV TIẾN PHƯƠNG BÌNH THUẬN 

111 Bình Thuận DOANH NGHIỆP TN BÌNH LUYNH 

112 Bình Thuận CÔNG TY TNHH TRẦN TIẾN BÌNH THUẬN 
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113 Bình Thuận CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁT LA GI 

114 Đồng Nai CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÝ ANH KIỆT 

115 Đồng Nai Công ty TNHH Hoàng Anh Khoa 

116 Đồng Nai CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOÃN THỊ VÂN ANH 

117 Đồng Nai Công ty TNHH Bạch Định 

118 Đồng Nai Công ty TNHH Một Thành Viên Đặng Khả Tú 

119 Bà Rịa Vũng Tàu Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Ngọc Anh 

120 Bà Rịa Vũng Tàu Công ty TNHH Lê Minh Hương 

121 Bình Dương Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Phân Phối Lê Tuấn 

122 Bình Dương Công ty TNHH Thương Mại Đại Phú Tiến 

123 Bình Dương Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch vụ Khương Thắng 

124 Bình Dương Công ty TNHH Một Thành viên Thiên Y 

125 Bình Phước Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Bảo Ngọc 

126 Bình Phước Công ty TNHH MTV Thương Mại Vận Tải Bình Hồng 

127 Bình Phước Công ty TNHH MTV Thương Mại Bảo An 

128 Tây Ninh Công ty TNHH Một Thành Viên Nhựt Trang Tây Ninh 

129 Tây Ninh CÔNG TY TNHH TM TƯỜNG KÝ 

130 TP Hồ Chí Minh Công ty CP Thương mại Dịch vụ Quận 3 

131 TP Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY ANH 

132 TP Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI THIÊN LONG 

133 TP Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG LƯU GIA PHÁT 

134 TP Hồ Chí Minh Công ty TNHH thương mại Huỳnh Thư 

135 TP Hồ Chí Minh Hợp tác xã thương mại - dịch vụ Củ Chi 

136 TP Hồ Chí Minh Công ty TNHH thương mại Hưng Lộc 

137 TP Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH PETER NGUYỄN 

138 TP Hồ Chí Minh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM T P 2 

139 TP Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH TM - DV THỰC PHẨM HOÀNG ANH 

140 Long An CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN NGUYÊN KHÔI 

141 Long An Công ty TNHH MTV Thiên Trường LA 

142 Long An DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH GIA PHÁT L.A 

143 Bến Tre CÔNG TY TNHH 1TV TRÚC QUANG 

144 Bến Tre Công ty TNHH Lý Thuận Thành 

145 Tiền Giang Công ty TNHH Dương Minh TG 

146 Tiền Giang Công ty TNHH MTV Ngọc Anh Gò Công 

147 Tiền Giang Công ty TNHH MTV Hoàng San Cai Lậy 

148 Đồng Tháp CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI MỸ TRANG 

149 Đồng Tháp Công ty TNHH Chọn Tùng 

150 Đồng Tháp Công ty TNHH Một Thành Viên Khanh Hoàng Kiệt 
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151 Vĩnh Long Công ty TNHH MTV Phúc Thuận Nguyên 

152 Vĩnh Long Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Trinh 

153 Trà Vinh Công ty TNHH Một Thành Viên Mai Ninh 

154 An Giang Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Tú Linh 

155 An Giang Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Mỹ Hiền 

156 Kiên Giang Công ty TNHH Uyên Minh Hồng Phát 

157 Kiên Giang CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIỆN DUYÊN KIÊN GIANG 

158 Kiên Giang Công ty TNHH Thực phẩm Phước Huy 

159 Kiên Giang CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ MINH DUY 

160 Hậu Giang 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
HƯNG HÒA 

161 Hậu Giang CÔNG TY TNHH MTV DƯƠNG TIỂN 

162 Cần Thơ Công ty TNHH Phân Phối Hưng Mỹ Ngọc 

163 Sóc Trăng Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Vạn Lộc Phát 

164 Bạc Liêu Doanh nghiệp tư nhân Trần Phong 

165 Cà Mau CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU 
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